@: =z = == = XAC2010 - 5010 SERIES AIR SOURCE TREATMENT UNIT (FR.L COMBINATION)

| XAC2010-02 |

v
| XAC4010-04 | | XAC5010-10
Graphic Symbol = 1

Ky hiéu dd hoa (< | —fe—mt—< >

Ordering Code | Md ddt hang

XA C 4010 — 04 ] 0 — O
Series  Function Code Body size Port Size Drain type Metal cup Color
(Dong san (Md chdc (Kich thuéc (Céng két ndi) (Kiéu xd nudc) (Céc kim logi) (Mau sdc)
phdm) ndng) than) 02: G1/4“ Blank: Manual U: With Iron cup Blank:
F.R.L 2010 03: G3/8" (Mdc dinh: Tha céng) (Céc sét) Standard
Comblanation 3010 04: G1/2" D: Auto Drain Type - L: With Aluminum cup (Mdc dinh:
4010 06: G3/4" Available for 2000 or above) (available for 2000) Tiéu chudn)
5010 10: G1" (Kiéu xd nudc tu dong - Chi co Céc nhém

Specification | Théng sé ky thudt

Model

(Mé& hang)

sdn cho dong 2000 tré1én)  (chi cho dong 2000)

XAC2010-02 XAC3010-03 XAC4010-04 XAC4010-06 XAC5010-10

figred @i/ min) 500 1700 3000 3000 4000
(Luu luong dinh murc)
Port size @ " " " i
(Kich thudc céng két ndi) g EElE CH1A et Cat
Filter precision o5
(96 chinh xdc loc) H
Highest working pressure
(Ap sudt lam viéc téi da) 1.0MPa
El?suvred pressure r?smt,ance’ 1.5MPa
(Khd ndng chju dp suat dam bdo)
Operating temperature range o ARo
(Ddi nhiét dé lam viéc) DESEEE
Range of adjustable pressure )
(Pham vi diéu chinh dp sudt) 0.05-0.85MPa
Recommended oil use
(Logi ddu khuyén nghij sir dung) ISOVG 32
Container material Polvcarbonate
(Vdt ligu binh chira) y
Protective cover Not available Available
(V6 bdo veé) (Khéng cé san) (C6 san)
Drain function 3;::’;?;2:[ l?;;::)n Differential Drain/Automatic Drain
(Chtrc ndng xé nudc ngung) chénh gp ) (Xd tu déng theo chénh dp/Xd tw ddng theo thoi gian - myuc nudc)
Valve type With over flow
(Kiéu van) (CS x4 tran)
c . Filter & Regulator
ompos ng (B6 loc va XAW2000-02 | XAW3000-03 | XAWA4000-04 | XAWA4000-06 | XAW5000-10
elements b6 didu ép)
(Cdc bé phén L' bricat
tao thanh) ubricator XAL2000-02 | XAL3000-03 | XAL4000-04 | XAL4000-06 | XAL5000-10
(B6 tra dau)

Note: We have upgraded Oil Drop Accessories on Lubricator of XA series 2000-5000 same to the XO series.
Luu y: Phu kién nhé giot déu trén bé tra déu cda dong XA series 2000-5000 dd dugc ndng cdp theo cling
tiéu chudn vdi dong XO series.

20




L-Type Bracket

Q
| 4T our
I:ﬂ ' S
f
( e (| THE
A W WU |
Piping Adaplor(Option) | [ -L J--‘ Port Size ’ |
Gauge Size._.-" | | | — L
| ‘:/ \/ g
Drainl’ Lubricator p
Filter & Regulator ) .
XAC1010~2010
- A = o E P
G P - [

o || [_D i
|N___E _OFLFT li :
o " [ E;.-'f 1 o
N1
Port Size /| [ L
Gauge Size/ J
LV - = N
t _J Lubricator [
Draiﬂl ;

Filter & Regulator CHNN | S

XAC3010~5010
Dimension Sheet | Bdng kich thudc

Model Port size

(Ma hang) (Kich thudc
céng két noi)

XAC2010 G1/8"-G1/4" | 90 |164.5| 78 | 40 |56.8| 30 | 45 | 24 | 55 | 85 5 22 | 23 | 50

XAC3010 G1/4"-G3/8" | 117 | 211 | 925 | 53 |60.8| 41 |585| 35 7 11 7 |342| 26 |70.5

XAC4010 G3/8"-G1/2" | 154 | 262 | 112 | 70 |70.5| 50 | 77 | 40 9 13 7 | 422 33 | 88

XAC4010-06 G3/4" 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5| 50 | 82 | 40 9 13 7 |462| 36 | 88

XAC5010 G3/4"-G1" | 195 | 388 | 116 | 90 | 75.5|69.8|975| 50 | 12 | 16 |10.5|555| 40 | 115
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	XAC2010 - 5010 SERIES AIR SOURCE TREATMENT UNIT (FR.L COMBINATION)
	LỌC ĐÔI XAC
	XAC2010-02
	XAC4010-04
	XAC5010-10
	Graphic Symbol
	Ký hiệu đồ họa

	Ordering Code | Mã đặt hàng

	XA
	4010
	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)

	XAC2010-02
	XAC3010-03
	XAC4010-04
	XAC4010-06
	XAC5010-10
	Rated flow (L/min) (Lưu lượng định mức)
	500
	1700
	3000
	3000
	4000
	Port size (Kích thước cổng kết nối)
	G1/4“
	G3/8"
	G1/2"
	G3/4"
	G1"
	Filter precision (Độ chính xác lọc)
	25µ
	Highest working pressure (Áp suất làm việc tối đa)
	1.0MPa
	Ensured pressure resistance (Khả năng chịu áp suất đảm bảo)
	1.5MPa
	Operating temperature range (Dải nhiệt độ làm việc)

	5°C - 60°C
	Range of adjustable pressure (Phạm vi điều chỉnh áp suất)
	0.05 - 0.85MPa
	Recommended oil use (Loại dầu khuyến nghị sử dụng)

	ISO VG 32
	Container material (Vật liệu bình chứa)
	Polycarbonate
	Protective cover (Vỏ bảo vệ)
	Not available (Không có sẵn)
	Available (Có sẵn)
	Drain function (Chức năng xả nước ngưng)
	Differential Drain (Xả tự động theo chênh áp)
	Differential Drain/Automatic Drain (Xả tự động theo chênh áp/Xả tự động theo thời gian - mực nước)
	Valve type (Kiểu van)
	With over flow (Có xả tràn)
	Composing elements (Các bộ phận  tạo thành)
	Filter & Regulator (Bộ lọc và  bộ điều áp)

	XAW2000-02
	XAW3000-03
	XAW4000-04
	XAW4000-06
	XAW5000-10
	Lubricator (Bộ tra dầu)

	XAL2000-02
	XAL3000-03
	XAL4000-04
	XAL4000-06
	XAL5000-10
	Note: We have upgraded Oil Drop Accessories on Lubricator of XA series  2000-5000 same to the XO series.
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